
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực hành nghề Hạng

1 HTV-00035258
Nguyễn Quốc 
Khánh

01/09/1991 022091000515 Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị Thiết kế công trình giao thông đường bộ 3

Thiết kế công trình giao thông đường bộ 2

Thiết kế công trình HTKT cấp, thoát nước 2

3 HTV-00035259
Trịnh Thị Minh 
Hiền

03/11/1988 001188002684 Kiến trúc sư Quy hoạch đô thị Thiết kế quy hoạch xây dựng 2

4 HTV-00035260 Nguyễn Hồng Châu 04/10/1988 012805166 Kiến trúc sư Quy hoạch đô thị Thiết kế quy hoạch xây dựng 3

5 HTV-00035261 Vũ Hồng Anh 30/11/1988 012822546 Kiến trúc sư quy hoạch đô thị Thiết kế Quy hoạch xây dựng 3

6 HTV-00035262 Ngô Thị Tú Anh 18/09/1991 186747919 Kiến trúc sư Quy hoạch đô thị Thiết kế Quy hoạch xây dựng 3

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công 
nghiệp

2

Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp 2

8 HTV-00013151 Nguyễn Văn Trọng 05/09/1978 030982790
Kỹ sư cơ giới hóa xây dựng giao 
thông Ngành cơ khí chuyên dùng

Thiết kế điện - cơ điện công trình 2

Thiết kế điện - cơ điện công trình 3

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình 3

10 HTV-00035264 Nguyễn Văn Trai 17/12/1970 031070001098
Kỹ sư Máy hóa ngành cơ khí 
chuyên dùng

Thiết kế điện - cơ điện công trình 2

Thiết kế điện - cơ điện công trình 2

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình 2

12 HTV-00035266 Lê Hữu Khương 09/09/1980 03408000387 Kỹ sư khai thác mỏ Giám sát công trình Công nghiệp 2

Thiết kế quy hoạch xây dựng 3

thiết kế kiến trúc công trình 2

Thiết kế cấp thoát nước công trình 2

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình 2

15 HTV-00035269 Đặng Tiến Hùng 06/06/1990 135512182 Kỹ sư xây dựng cầu đường Thiết kế công trình giao thông đường bộ 3

16 HTV-00035270 Nguyễn Văn Thư 03/11/1978 027078000016 Kỹ sư Địa chất công trình - ĐKT Khảo sát địa chất công trình 2

17 HTV-00035271 Bùi Văn Hưởng 28/02/1982 145078409 Kỹ sư xây dựng cầu đường
Giám sát công trình giao thông cầu, đường bộ, 
đường sắt

2

18 HTV-00035272 Cao Minh Tuấn 28/11/1983 013475688 Kỹ sư XD cầu đường
Giám sát công trình giao thông cầu, đường bộ, 
đường sắt, hầm

2

19 HTV-00035273 Nguyễn Văn Hữu 22/09/1981 111401944 Kỹ sư XD cầu đường
Giám sát công trình giao thông cầu, đường bộ, 
đường sắt, hầm

2

20 HTV-00035274 Đinh Quang Tuấn 01/07/1980 002080000015 Kỹ sư điện khí hóa, cung cấp điện Giám sát lắp đặt thiết bị công trình công nghệ 2

21 HTV-00035275 Vũ Tiến Thành 09/12/1980 037080000085
Kỹ sư Công Nghệ kỹ thuật xây 
dựng cầu đường

Giám sát công trình giao thông cầu , đường bộ 2

Giám sát công trình NN&PTNT 3

Giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật 3

23 HTV-00035277 Bùi Xuân Long 20/08/1970 010070000016 Kiến trúc sư Kiến trúc Định giá xây dựng 2

HTV-00013153

HTV-00035263

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình vật liệu xây dựng

Công ty CP Tư vấn Đầu tư Phát triển và Xây dựng THIKECO

08/08/1983

Kỹ sư xây dựng cấp thoát nước

13 Lê Tuấn Việt

( Kèm theo Quyết định số 72/2018/QĐ- VECAS ngày 27/8/2018)

28/05/1989Vũ Hoài Nam Kỹ sư Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị

Phạm Công Khuê11 Kỹ sư Điện tử - Viễn thông030999232HTV-00035265 06/04/1978

135268672

Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công 
nghiệp

031083000006Nguyễn Bình Đạt

DANH SÁCH CẤP CHÚNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 4 NĂM 2018

9 09/12/1989Nguyễn Hải Linh

2 HTV-00011867

Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam

Công ty CP Tư vấn đầu tư và dịch vụ kỹ thuật CCBM-S

7

Kỹ sư Kỹ thuật cơ điện tử031089003765

Công ty CP Đầu tư Phát triển Công trình Du lịch

24/12/1983 036082002374 Kiến trúc sư Quy hoạch

14 Ngô Văn Tiến 12/02/1960 027060000029HTV-00035268

HTV-00035267

22 Nguyễn Chí Công 02/05/1984 168115371
Trung cấp Cấp thoát nước nông 
thôn và đô thị

Công ty CP Tư vấn Đầu Tư và Xây dựng Bưu điện

HTV-00035276

Văn phòng Tư vấn và chuyển giao công nghệ Xây dựng - Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải



24 HTV-00035278 Trần Thị Phương Lý 06/12/1975 011746189
Cử nhân Công nghệ điện tử viễn 
thông

Định giá xây dựng 2

25 HTV-00035279
Phạm Thị Hồng 
Hoa

29/05/1977 011893899 Kỹ sư điện tử viễn thông Định giá xây dựng 2

26 HTV-00035280
Nguyễn Thị Minh 
Thanh

28/07/1975 036175005121 Kỹ sư kỹ thuật điện tử viễn thông Định giá xây dựng 2

27 HTV-00035281 Hà Thị Khánh Linh 07/08/1976 035176000288
Cử nhân Công nghệ điện tử - viễn 
thông

Định giá xây dựng 2

28 HTV-00035282 Phạm Anh Tuấn 07/08/1968 025068000111 Kỹ sư kỹ thuật điện tử viễn thông Định giá xây dựng 2

29 HTV-00035283 Hà Thu Thủy 19/08/1975 011746191 Kỹ sư kỹ thuật điện tử viễn thông Định giá xây dựng 2

30 HTV-00035284 Hà Thị Hằng 01/10/1979 013097003
Kỹ sư vô tuyến điện và thông tin 
liên lạc

Định giá xây dựng 2

31 HTV-00035285 Lưu Thị Phi Yến 16/02/1972 011689235 Kỹ sư kỹ thuật điện tử viễn thông Định giá xây dựng 2

32 HTV-00002890 Phạm Sỹ Hùng 23/02/1971 011528784
Kỹ sư điện tử Kỹ thuật điện tử - 
Viễn thông

Định giá xây dựng 2

33 HTV-00035286 Nguyễn Hải Yến 15/07/1971 011558358 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Định giá xây dựng 2

34 HTV-00035287 Trần Thị Trà My 01/05/1973 012371318
Cử nhân công nghệ điện tử - viễn 
thông

Định giá xây dựng 2

35 HTV-00035288 Trần Thị Bích Liên 12/05/1976 011983385 Kỹ sư kỹ thuật điện tử viễn thông Định giá xây dựng 2

36 HTV-00035289 Phạm Thị Mỹ Hạnh 27/11/1976 011830294 Kỹ sư kỹ thuật điện tử viễn thông Định giá xây dựng 2

37 HTV-00035290 Nguyễn Việt Anh 06/07/1972 001072000770 Kỹ sư kỹ thuật điện tử viễn thông Định giá xây dựng 2

38 HTV-00008119 Nguyễn Huy Hoàng 18/08/1985 012395192
Kỹ sư Hệ thống điện - ngành Kỹ 
thuật điện

Định giá xây dựng 2

39 HTV-00008112 Nguyễn Tiến Hòa 12/07/1975 183192999 Kỹ sư Thiết bị điện Định giá xây dựng 2

40 HTV-00008115 Lê Mạnh Phương 29/06/1979 013119896 Kỹ sư thiết bị điện - điện tử Định giá xây dựng 2

41 HTV-00008113 Hà Thế Hùng 14/11/1980 013210443
Kỹ sư thiết bị điện - điện tử ngành 
điện

Định giá xây dựng 2

42 HTV-00008125 Nguyễn Hữu Cường 05/11/1984 012184757 Kỹ sư hệ thống điện ngành điện Định giá xây dựng 2

43 HTV-00008121 Đỗ Xuân Hùng 07/12/1981 111421400 Kỹ sư Điện điện tử Định giá xây dựng 2

44 HTV-00008114 Nguyễn Viết Thuận 10/03/1980 012029651
Kỹ sư điện tự động hóa các xí 
nghiệp công nghiệp

Định giá xây dựng 2

Thiết kế công trình giao thông cầu, đường bộ 3

Định giá xây dựng 3

Thiết kế công trình cấp thoát nước 2

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước 2

Định giá xây dựng 2

Thiết kế công trình giao thông cầu ,đường bộ 2

Giám sát công trình giao thông cầu, đường bộ 2

Định giá xây dựng 2

48 HTV-00035294 Trần Đình Ninh 16/06/1974 111410848 Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ Giám sát công trình giao thông cầu, đường bộ 2

49 HTV-00035295 Phạm Văn Hóa 20/07/1983 036083000334 kỹ sư xây dựng cầu - đường Giám sát công trình giao thông cầu, đường bộ 2

50 HTV-00035296 Phạm Tự Thành 10/12/1968 034068001297 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát công trình giao thông cầu, đường bộ 2

51 HTV-00035297 Chu Thanh Duy 26/07/1985 001085013975
Kỹ sư Xây dựng Đường hầm và 
Metro - ngành Cầu - Đường

Giám sát công trình giao thông cầu, đường bộ 2

Giám sát công trình DD&CN 2

Kiểm định xây dựng công trình dân dụng và 
công nghiệp

2
28/11/1984Lại Trần Đức

Công ty Cổ phần Tư vấn -Đầu tư Xây dựng Chiếu sáng và Cơ điện công trình

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao Thông Hà Nội

45 Vũ Thị Hoa 30738 037184002666 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng

46 Vũ Trọng Sơn 01/01/1984 034084002275
Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ tầng (cấp 
thoát nước)

47 Nguyễn Khắc Kiện 25/09/1974 001074014183
Kỹ sư xây dựng cầu hầm - ngành 
xây dựng cầu đường

Công ty CP Kiểm định kỹ thuật, An toàn và Tư vấn  Xây dựng - INCOSAF

52
Kỹ sư xây dựng dân dụng và công 
nghiệp

172015906

HTV-00035293

HTV-00035291

HTV-00035292

HTV-00035298



53 HTV-00035299 Nguyễn Hồng Sơn 10/08/1970 011415826
Kỹ sư xây dựng dân dụng và công 
nghiệp, Kỹ sư cơ khí xây dựng

Kiểm định xây dựng công trình dân dụng và 
công nghiệp

2

Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp 2

kiểm định công trình dân dụng và công nghiệp 2

Kiểm định xây dựng công trình DD&CN 2

Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp 2

Định giá xây dựng 2

Giám sát công trình DD&CN 2

Quản lý dự án 2

Định giá xây dựng 2

58 HTV-00035303 Nguyễn Tiến Chung 09/03/1984 001084011920
Kỹ sư xây dựng công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Giám sát công trình DD&CN 2

59 HTV-00035304 Hoàng Đức Hạnh 01/06/1981 037081000079 Kỹ sư Trắc địa Khảo sát địa hình 2

60 HTV-00035306
Nguyễn Thị Hồng 
Vân

19/03/1982 111435727 Kỹ sư kinh tế- CTDN mỏ Định giá xây dựng 2

61 HTV-00035307 Lê Thùy Dương 07/09/1981 013408995 Kỹ sư kinh tế  - CTDN mỏ Định giá xây dựng 2

62 HTV-00035308
Nguyễn Thị Thu 
Hiền

02/12/1984 02284004045 Thạc sĩ kinh tế kinh tế công nghiệp Định giá xây dựng 2

63 HTV-00035309 Lê Thu Hằng 03/07/1974 111728417 Cử nhân kinh tế ngành kế toán Định giá xây dựng 2

64 HTV-00035310 Bùi Thị Thu Hằng 11/03/1984 017098399 Cử nhân kế toán Định giá xây dựng 2

65 HTV-00035311
Trần Thị Phương 
Mai

02/08/1976 111421070 Cử nhân kinh tế Ngành kế toán Định giá xây dựng 2

66 HTV-00035312
Thiều Thị Ngọc 
Hồng

13/11/1973 111268869 Cử nhân kinh tế ngành kế toán Định giá xây dựng 2

67 HTV-00035313 Nguyễn Thị Vân 17/11/1980 031180003287
Cử nhân kinh tế chuyên ngành 
quản trị doanh nghiệp

Định giá xây dựng 2

68 HTV-00035314
Lê Thị Thanh 
Hường

14/05/1981 001181013746 Kỹ sư kinh tế - DTDN dầu khí Định giá xây dựng 2

69 HTV-00035315 Vũ Duy Hiển 13/12/1980 111320473 Kỹ sư Kinh tế - ĐTDN mở Định giá xây dựng 2

70 HTV-00035316 Lê Hà Thu 10/02/1980 017076504 Kỹ sư khai thác mở Định giá xây dựng 2

71 HTV-00035317 Bùi Thị Hồng May 06/09/1978 013196992 Cử nhân kinh tế - Ngành kế toán Định giá xây dựng 2

72 HTV-00035318 Lương Thị Hương 14/01/1977 013326256 Kỹ sư Kỹ sư Kinh tế - QTDN Mỏ Định giá xây dựng 2

73 HTV-00035319
Nguyễn Thị Chiều 
Ninh

23/02/1987 017326375 Cử nhân kinh tế ngành kế toán Định giá xây dựng 2

74 HTV-00035320 Đặng Kiều Oanh 09/01/1983 038183000165
Cử nhân kinh tế ngành Kế toán 
Kiểm Toán

Định giá xây dựng 2

75 HTV-00035321 Nguyễn Thu Hải 07/12/1986 013187472 Kỹ sư khai thác mỏ Định giá xây dựng 2

76 HTV-00035322 Đinh Quang Phú 26/06/1977 034077001645
Cử nhân kinh tế ngành quản trị 
kinh doanh

Định giá xây dựng 2

77 HTV-00035323
Phạm Thị Hồng 
Cẩm

13/02/1981 100698511 Cử nhân quản lý kinh doanh Định giá xây dựng 2

78 HTV-00035324 Trần Thị Mỹ 07/01/1976 022176000844 Kỹ sư Tuyển khoáng Định giá xây dựng 2

79 HTV-00035325 Nguyễn Lan Chi 12/01/1988 001188017172 Cử nhân kế toán doanh nghiệp Định giá xây dựng 2

80 HTV-00035326
Nguyễn Hoàng 
Hưng

03/10/1987 131654968 Kỹ sư khai thác mỏ
Thiết kế kết cấu công trình công nghiệp (công 
trình khai thác mỏ)

2

Thiết kế điện  - cơ điện công trình 3

Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp 3

Thiết kế điện - cơ điện công trình 3

15/09/1986

Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp VINACOMIN

HTV-00035327

54 Đinh Tiến Đạt 27/04/1988 001088020388
Kỹ sư xây dựng dân dụng và công 
nghiệp

HTV-00035300

145267758 Kỹ sư xây dựng cầu đường

Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư

56 Trương Anh Quân 28/05/1989 001089020008
Kỹ sư kỹ sư kinh tế và quản lý đô 
thị

55 Lê Mạnh Hùng

57 Nguyễn Minh Tuấn 15/12/1986 121618000
Kỹ sư xây dựng cơ sở hạ tầng giao 
thông

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhật Việt (VJEC)

81 Nguyễn Tiến Trung 05/05/1981 100768838 Kỹ sư điện khí hóa XN Mỏ và DK

82 Phạm Thái Linh 23/06/1987 022087000772
Kỹ sư kỹ thuật điện Ngành hệ 
thống điện

HTV-00035301

HTV-00030743

HTV-00035302

HTV-00035328



Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp 3

Thiết kế điện - cơ điện công trình 2

Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp 3

Thiết kế điện cơ điện 2

Thiết kế đường dây và TBA 3

Thiết kế điện - cơ điện công trình 3

Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp 3

86 HTV-00035332 Nguyễn Tiến Hiệp 22/03/1992 012837485
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế công trình giao thông cầu 3

Thiết kế công trình đường dây và tram biến áp 2

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình 2

Định giá xây dựng 2

88 HTV-00035334 Đồng Chí Thanh 10/10/1990 173051544 Kỹ sư hệ thống điện Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp 2

Thiết kế kết cấu công trình DD&CN 2

Giám sát công trình DD&CN 2

90 HTV-00029572 Nguyễn Trần Tuân 03/11/1988 034088000003
Kỹ sư xây dựng dân dụng công 
nghiệp

Giám sát công trình DD&CN 2

91 HTV-00035336 Đào Thu Hằng 14/06/1989 025189000744
Kỹ sư Công nghệ KTĐ - Chuyên 
ngành Hệ thống điện

Thiết kế công trình đường dây và Trạm biến áp 2

92 HTV-00035337 Nguyễn Văn Quyến 11/12/1990 142408670 Kỹ sư công trình xây dựng ĐỊnh giá xây dựng 2

93 HTV-00035338 Trần Văn Giàu 26/02/1983 182524148 kỹ sư cầu đường bộ Định giá xây dựng 2

94 HTV-00035340 Nguyễn Thế Nghiệp 05/09/1990 142857821 kỹ sư hệ thống điện Thiết kế điện - cơ điện 2

95 HTV-00035341 Vũ Thành Nam 16/01/1985 012283870
Kỹ sư xây dựng dân dụng và công 
nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình DD&CN 2

96 HTV-00035342 Trịnh Văn Hiếu 09/04/1984 038084010687 Kỹ sư tin học xây dựng Thiết kế kết cấu công trình DD&CN 2

97 HTV-00035345 Lê Quốc Khánh 20/02/1984 031084000559 Kiến trúc sư Kiến trúc sư Thiết kế Kiến trúc công trình 2

98 HTV-00035346 Hoàng Hà Ngân 02/09/1991 C0669256 Kiến trúc sư Kiến trúc công trình Thiết kế Kiến trúc công trình 3

99 HTV-00035347
Trần Nguyễn Ngọc 
Tú

07/10/1992 017128108 Kiến trúc sư Kiến trúc công trình Thiết kế Kiến trúc công trình 3

100 HTV-00035348 Vũ Bá Duy 25/01/1992 012934476 Kiến trúc sư kiến trúc công trình Thiết kế Kiến trúc công trình 3

101 HTV-00035349
Nguyễn Thành 
Trung

25/09/1991 001091019028 Kiến trúc sư Kiến truc công trình Thiết kế Kiến trúc công trình 3

102 HTV-00035350 Trần Thế Giới 10/04/1984 012488856 Kiến trúc sư Kiến trúc Thiết kế Kiến trúc công trình 2

103 HTV-00035351
Nguyễn Thị 
Phương Thảo

19/08/1992 031663577 Kiến trúc sư Kiến truc Thiết kế Kiến trúc công trình 3

104 HTV-00035352 Đỗ Huy Hoàng 28/11/1990 112440400 Kiến trúc sư Quy hoạch đô thị Thiết kế Kiến trúc công trình 2

105 HTV-00029578 Nguyễn Văn Đồng 26/06/1990 183688356 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình Thiết kế kết cấu công trình DD&CN 2

Giám sát công trình DD&CN 2

Quản lý dự án 2

Giám sát công trình DD&CN 2

Quản lý dự án 2

Giám sát công trình DD&CN 2

Quản lý dự án 2

Giám sát công trình DD&CN 2

Quản lý dự án 2

Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng12540317189 11/10/1990
Nguyễn Văn 
Thoảng

Công ty CP Tư vấn Điện 1

82 Phạm Thái Linh 23/06/1987 022087000772
thống điện

83 Trịnh Hồng Đăng 07/03/1977 013085616 Kỹ sư đô lường điều khiển

84 Phạm Văn Linh 02/07/1978 013250029 Kỹ sư điện khí hóa xí nghiệp

85 Lê Văn Phúc 12/10/1980 013369319 Kỹ sư điện khí hóa Cung cấp điện

Công ty CP TVTK Cầu lớn - hầm

87 Đào Trường Ninh 23/08/1986 145213525
Kỹ sư Công nghệ KTĐ-Chuyên 
ngành hệ thống điện

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN INNO

HTV-00035335

HTV-00035333

106 Trần Minh Phương 24/04/1972 012073600 Kiến trúc sư Kiến trúc

107 Nguyễn Văn Công 13/01/1986 168194997
Kỹ sư xây dựng dân dụng công 
nghiệp

108 Tạ Văn Bình 22/02/1978 013186987
Kỹ sư xây dựng dân dụng và công 
nghiệp

109 Hoàng Đại Sơn 14/03/1971 011667677 Kiến trúc sư Kiến trúc

HTV-00035331

HTV-00035330

HTV-00035329

HTV-00035328

HTV-00035356

HTV-00035355

HTV-00035354

HTV-00035353



Giám sát công trình giao thông đường bộ 2

Quản lý dự án 2

Quản lý dự án 2

Giám sát công trình giao thông đường bộ 2

112 HTV-00035359 Lê Nam Hải 02/12/1977 168010384 Kỹ sư Điện - điện tử viễn thông Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, công nghệ 2

Quản lý dự án 2

Giám sát công trình giao thông đường bộ 2

Giám sát công trình giao thông đường bộ 2

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Quản lý dự án 2

115 HTV-00035362 Mai Thị Hân 12/09/1989 060873950
Kỹ sư xây dựng dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp 2

116 HTV-00035363 Nguyễn Thanh Bình 06/11/1984 142104612 Kỹ sư kinh tế xây dựng Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp 2

117 HTV-00035364 Vũ Đình Chiến 10/01/1982 125079202 xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp 2

118 HTV-00035366 Vũ Văn Thuyết 10/01/1984 030084000898
Kỹ sư xây dựng dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp 2

119 HTV-00035367 Nguyễn Việt Dũng 01/11/1979 111309877
Kỹ sư xây dựng dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp 2

120 HTV-00035368 Đinh Minh Tuấn 19/10/1983 036083000122 Kỹ sư xât dựng cầu đường bộ Quản lý dự án 2

121 HTV-00035369 Nguyễn Văn Lượng 20/08/1989 168219475
Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện 
- điện tử

Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp 3

122 HTV-00003615 Phạm Văn Hưng 05/05/1977 034076000996 Kỹ sư Điện nông nghiệp Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp 2

123 HTV-00035370
Hoàng Thị Kim 
Oanh

02/01/1990 017502332 Cử nhân Kế toán Định giá xây dựng 2

Định giá xây dựng 2

Quản lý dự án 2

125 HTV-00035372 Nguyễn Thế Kỳ 10/09/1991  341630530
Kiến trúc sư quy hoạch vùng và 
đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng 3

Thiết kế kiến trúc công trình 2

Thiết kế Quy hoạch xây dựng 2

Thiết kế kiến trúc công trình 3

Thiết kế Quy hoạch xây dựng 3

Thiết kế kiến trúc công trình 3

Thiết kế Quy hoạch xây dựng 3

Thiết kế kiến trúc công trình 3

Thiết kế Quy hoạch xây dựng 3

130 HTV-00035377 Trần Thị Mỹ Linh 12/08/1990 301366744 Kỹ sư Quy hoach đô thị Thiết kế Quy hoạch xây dựng 3

131 HTV-00035378 Đỗ Hồng Phúc 22/12/1980 056080000031 Kiến trúc sư Kiến trúc Thiết kế Quy hoạch xây dựng 2

Thiết kế kiến trúc công trình 2

Thiết kế Quy hoạch xây dựng 2

Quản lý dự án 2

Giám sát công trình Dân dụng và công nghiệp 2

133 HTV-00035380
Nguyễn Hạ Minh 
Nhựt

15/01/1986 290802708
Kiến trúc sư Quy hoạch vùng  và 
đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng 2

134 HTV-00035381 Nguyễn Văn Đông 19/04/1974 125110030 kỹ sư Cấp thoát nước Thiết kế cấp thoát nước công trình 2

135 HTV-00035382
Trần Minh Thanh 
Ngân

23/11/1990 024466335 Kiến trúc sư Quy hoạch Thiết kế quy hoạch xây dựng 3

Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ121285789113 14/12/1981
Nguyễn Xuân 
Trường

110 Vũ Văn Hưng 08/01/1981 151234514 Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ

111 Trần Trung Dũng 27/05/1981 034081000952 Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ

114 Cao Thiết Hùng 30/10/1967 001067010945 Kỹ sư vận tải đường sắt

Công ty Cổ phần Khảo sát Thiết kế xây dựng công trình

HTV-00035361

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp NAGECCO

124 Hoàng Ngọc Sơn 24/03/1985 215002026 Kỹ sư kỹ thuật công trình

Viện quy hoạch đô thị Miền Nam

126
Tống Minh Hồng 
Anh

21/01/1985 341253353 Kiến trúc sư Kiến trúc sư

127 Hồ Tân 19/09/1991 241160508 Kiến trúc sư Kiến trúc

128
Ngô Đình Thục 
Trân

15/12/1990 024467969
Kiến trúc sư Quy hoạch vùng và 
đô thị

15/02/1991 212262174 Kiến trúc sư Kiến trúc

132 Lê Định Ngọc 29/09/1981 351395463 Kiến trúc sư Quy hoạch đô thịHTV-00035379

129

HTV-00035358

HTV-00035357

HTV-00035360

HTV-00035371

HTV-00035376

HTV-00035375

HTV-00035374

HTV-00035373

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Trung Sơn

Lữ Thị Mai Phương



Thiết kế cấp - thoát nước 2

Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát 
nước

2

Quản lý dự án 2

Định giá xây dựng 2

Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp 2

Bùi Thị Quyên 26/09/1990 020190000166 Kỹ sư Cấp thoát nướcHTV-00035305136


